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Những Cây Lan Mới của Việt Nam  
             BÙI XUÂN ĐÁNG 
 
 Trong những tài liệu Giáo sư Leonid Averyanov vừa gửi cho, chúng tôi thấy có khoảng 150  
cây mới tìm ra tại Việt nam. Những cây lan này chưa có ghi trong các sách Orchid of Indochina của 
Gunnar Seidenfaden, Phong lan của Trần Hợp và Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ và cũng có 
những cây chưa có tên trong danh mục hoa lan thế giới. 

 Chúng tôi xin liệt kê ra để các bạn yêu chuộng hoa lan đuợc rõ.  Nhưng phần lớn các cây lan 
này không có hình ảnh kèm theo và không có nhiều chi tiết. Chúng tôi cố gắng sưu tầm thêm, nhưng 
cũng không được đầy đủ, rất mong được quý vị bổ túc cho. Phần này sẽ được điền khuyết vào trong 
phần Hình Ảnh Hoa Lan Việt nam xếp theo mẫu tự A, B, C. 
 
Những cuộc khảo cứu này bắt đầu từ năm 2005-2007 do sự tài trợ của USA National Geographic 
Society, American Orchid Society, Henry Luce Foundation, WWF Indochina Program và Fauna & 
Flora International. Kết quả công cuộc tìm kiếm này đã lần lượt đăng trên: 
 
Orchideen Journal  2007 
Rheeda 15   2005 
Rheedea.2006    
Taiwania 52  2007 
Turczaninowia  2005 
Turczaninowia  2006 
Slipper Orchids of Việt Nam 
 
 
 
 
 
Acampe bidoupense   (Tixier& Guill.) Aver. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc:  Đà lat, Lâm đồng 
Mô tả: Phong lan nhỏ, hoa mầu vàng xỉn có những vạch mầu tím sầm . Lưỡi hoa mầu trắng. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov và Phan kế Lộc tìm ra vào tháng 11 năm 2005 
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Acryopsis liliifolia   ( Koenig ) Ormerod 
 
Đồng danh: Acriopsis liliifolia var. auriculata 
Hình:  Orchid Species 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Thừa thiên, Huế 
Mô tả: Phong lan,  có 3-4 lá trên ngọn. Dò hoa dài 40-50 phân mang trên 
trăm hoa to 1.25 phân nở vào mùa xuân hay hạ.  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần văn Thảo (5-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anoectochilus calcareous     Aver. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bắc cạn, Chợ đồn, Sơn la, Mộc châu 
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan lá xanh mướt như nhung có những gân trắng 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov,  D. Harder, Phan Kế Lộc (3-2001) 
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Anoectochilus papillosus    Aver. sp.nov 
 
Đặc hữu 
 
Hình:  Phan kế Lộc 
Tên Việ :  
Nơi mọc: Mai Châu, Hòa Bình 
Mô tả: Địa lan, cây cao 14-16 phân , lá 2-4 chiếc dài  
4 phân, rộng 3 phân. Dò hoa cao 9-12 phân, hoa 3-5 
chiếc nở vào tháng 7-8. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Do Phan kế Lộc, Lê Đồng Tân, Nguyễn sinh Khang, Nguyễn tiến Vinh (7 -2006) 
 
 
 
 
 
 
Aphyllorchis annamensis    Aver. 
 
 
Đặc hữu 
Đồng danh:  
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quý châu, Nghệ an 
Mô tả:  Hoa có mầu vàng  và hơi tím 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Phan kế Lộc, VM Sơn, L. T. An  (2- 2004) 
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Apphyllorchis pallida  Blume 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lâm đồng, Lạc dương, Hon giao, Đắc lắc . 
Mô tả: Địa lan cánh hoa mầu trắng có vạch tím 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
T.T.T. Trang, Trẩn văn Thảo, Nguyễn tiếnVinh, Averyanov (10-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendicula  cornuta   Blume 
Đồng danh:  
Hình:  Cosmos. Cool/ne.jp 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quảng Bình, Quảng Ninh 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Pham văn Thế (2-2005) 
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Arundina caespitosa  Aver. sp.nov 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Gia lai, Quảng Nam, A   
Lưới, Thừa thiên, Huế, Đà nẵng, 
Quảng ninh 
Mô tả: Thạch lan, cao 60 phân, lá 
như lá cỏ dài 18 phân rộng 6 ly. Chồi 
hoa dài 10-20 phân. Hoa 1-4 chiếc, to 
3 phân nở vào tháng 4- 7 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay  
15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
Cây này rất hiếm và nhỏ hơn cây Arundina  graminifolia rất nhiều. 
 
Do. Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao và Nguyễn tiến Vinh. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biermannia calcarata  
 
Đồng danh:  
Hình:  P. Bonnet 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Cao Bằng, Ninh Bình, Nho quan 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn Manh Cường 8- 1999, Averyanov, Phan Kế Lộc, Pham văn Thế  (6- 2004) 
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Bulbophyllum arcuatilabium  Aver. 
 
Đồng danh:  
Hình: Chưa tìm thấy   
Tên Việt:  
Nơi mọc:  Thanh Hóa  
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D .t .Đoan (10-2003) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Bulbophyllum atrosanguineum     Aver. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc:  Hoàng liên sơn 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Aveyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao và Nguyễn tiến Vinh. 
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Bulbophyllum astelidum    Aver 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hòa bình, Mai Châu 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Phan Kế Lộc (12- 2003) 
 
 
 
Bulbphyllum delitescens    Hance 
 
 

 
Đồng danh: Cirrhopetalum mannii; Cirrhopetalum 
mirificum  
Hình:  David Jubineau 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh bình, Nho quan,Cúc Phương 
Mô tả: Phong lan hay thạch lan nhỏ, lá dài 26 phân  hoa 
2-3 chiếc to 1.2 phân nở vào mùa xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 

 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn mạnh Cường (1-2003) 
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Bulbophyllum capillippes   Part & Rachb.f. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Orhidfoto.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đắc lac, Krongbong 
Mô tả:  Phong lan nhỏ  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Trần văn Thảo, Phan Kế Lộc (5 -2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulbophyllum clandestinum  Lindl. 
 
Đồng danh:  
Hình:  National herbarium. NL orchidweb 
Tên Việt:  
Nơi mọc:  Hương Thủy, Thừa thiên 
Mô tả:  
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo  (5-2005) 
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Bulb flabelloveneris   (Koenig ) Seidebf et Ormerod ex Aver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng danh :  
Hình:  Wilson T. ,  Krischanphoto.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Thừa thiên, Huế, A  Lưới 
Mô tả: Phong lan nhỏ, củ một lá dài khoảng 10 phân rộn 
Điều kiện  nuôi trồng : 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Phạm văn Thế,  Trần văn Thảo (3-4 2005) 
  
 
 
 
 
 
Bulbophyllum longibrachiatum    Z.H. Tsi 
 
Đồng danh :  
Hình:  Cosmos.cool.ne.jp 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Sơn La, Mộc châu,Yên chau. 
Mô tả: Phonh lan mọc trên cây cao, củ 1 lá 
Điều kiện  nuôi trồng : 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Harder, Phan Kế Lộc, Ng. T. Hương (3-2001 ) 
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Bulbophyllum macraei     Lindl. 
 

Đồng danh : Bulbophyllum macraei var. autumnale 
Hình:   Geocities 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bắc cạn, Na rì 
Mô tả: Thạch lan mọc trên đám rêu, Dó hoa 2-3 
chiếc to 4 phân 
Điều kiện  nuôi trồng : 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   

Ẩm độ :   50-70%  

 

Averyanov, Phạm văn Thế , Nguyễn tiến Hiệp (5 - 2004 ) 

 
 
 
 
 
 
 
Bulb. ngoclinhensis  
 
Đồng danh:  
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ngoc lĩnh , Kontum 
Mô tả: Phong lan nhỏ  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov 1997 
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Bulbophyllum paraemarginatum 
 

Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lai Châu 
Mô tả: Phong lan thường mọc trên cành 
cây cao chỗ có rêu bám, củ dài 2.5, một lá 
cứng dài 3-6 phân, rộng 1-1.5 phân. 
Chùm hoa mọc từ đáy củ có 1-2 hoa. Hoa 
rủ xuống, dài 4.5 phân đến 5.5 Nở vào 
tháng 11, không thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  

W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov, Phạm văn Thế 
 

 
 
Bulb penicillium  Par & Rchb.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồng danh:  
Hình:  Oak 2002, Exotic bulbophyllum. tripod 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bắc giang 
Mô tả: Phong lan nhỏ, một lá. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lôc, Nguyễn tiến Vinh  (3-2005 ) 
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Bulb. polliculosum   Seidenf. 
Đồng danh:  
Hình:  Leonid Averyanov  
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đắc Nông, Đắ lắc 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (11-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulb. purpureyfolium 
 
Đồng danh: 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lai châu, Hoàng Liên sơn 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (11-2005) 
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Bulb. sanitii 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Phước Long, Binh Phước. 
Mô tả: Phong lan nhỏ 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh  (4-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bulb. sigaldiae .   Guill. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hoàng liên sơn , Lai châu. 
Mô tả: Phong lan nhỏ 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Averyanov, Phạm văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh 
 
 
 
 
 
 



Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 
 

 
 
 
 
Bulb. sinhoënse   Aver. sp.nov 

 
Hình:   Phan Kế Lộc 
Tên Việt:  
Nơi mọc:  Lai châu 
Mô tả: Phong lan cây nhỏ, củ cao 7 ly, một lá cứng, dài 1.8 
phân,ngang 3-5 ly. Dò hoa mọc từ đáy có 1-2 hoa. Hoa nở rộng 
ngang 1.4 phân nở vào tháng 5-6  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Do Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh, Nguyễn sinh Khang, 
P.N. Khang, L.H. Phong 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calanthe argenteo striata C.Z Tang& S.J. Cheng  
 
 
Đồng danh:  
Hình:  Asiatic nursery, 
Andy’s Orchids 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
D.Harder, Phan kế Lộc (1- 2001) 
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Calanthe duyana * Aver. sp.nov. 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Dak Glong, Kontum, Lâm 
đồng, Ninh thuận, Ninh sơn 
Mô tả: Địa lan, lá dài 10-30 phân 
rộng 2.5- 5 phân. Dò hoa cao 15 phân 
có 2-6 hoa mở rông.Nở vào tháng 9-
11, không thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 
- 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Cây được đặt tên để vinh danh  Nguyễn văn Duy, người tìm ra cây này 
Averyanov, Phan kế Lộc, J. Regalado, T.T.T.Trang, Trần văn Thao, Nguyễn văn Duy, Nguyễn tiến 
Vinh, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn q. Bình  (10,11- 2005) 
 
 
 
Callostylis rigida   Blume 
 

Đồng danh:  
Hình:  Orchidata.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Kon Plong, Kontum 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Phan kế Lộc  (11-2003) 
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Cephalantheropsis abcordata   (Lindl.) Ormerod 

 
Đồng danh:  
Hình:  Orchidfoto.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Yến Minh, Hà Giang 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Phan kế Lộc  (11-2004) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cheirostylis latipetala Aver. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang 
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan , hoa trắng 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo  (12-2005) 
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Cheirostylis foliosa   Aver.sp.nov 
 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Mộc châu, Sơn la 
Mô tả: Thạch lan cao 10-16 phân, là 3-5 chiếc dài 6 phân, rộng 
2.2 phân. Hoa từ 5-8 chiếc không mở có nhiều lông. Hoa nở vào 
tháng 9-11 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ :   50-70% 
 
 Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Phạm văn Thế (10-2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cheirostylis marmorifolia 
 
Đồng danh :  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bắc cạn, Sơn la, Yên Châu 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ :   50-70% 
 
Averyanov, D Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế Lộc (3-2001) 
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Cheirostyls takeoi (Hataya ) Schltr. 
 
Đồng danh :  
Hình:  tbgweb/cbi-bin 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang, Quan ba 
Mô tả: Địa lan, lá 2-6 chiếc dài 4-5 phân  rộng 2.8- 3 phân. Dò 
hoa cao 20 phân 2-13 hoa dài 9 ly, tất cả phủ đầy lông. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder (4-2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cleisostoma striatum   ( Rchb.f.) Garray 
 
Đồng danh :  
Hình:  Orchidenthusia.com  
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang, Quan Ba, Sơn la, Mộc châu, 
Ninh Bình, Cúc phương 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder  Nguyễn xuân Tam, Nguyễn manh Cường, M. V. Sinh 
(9 -1999) (4-2000) 
 
 
 
 



Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 
 

 
 
 
 
 
Coelogyne ecarinata   C.Schweinf 
 
Đồng danh :  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang, Quan ba, Bát đại sơn. 
Mô tả: Thạch lan , hoa mặt trong nâu tím, bên ngoài xanh nhạt 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder (4-2000) 
 
 
 
 
 
 
 
Coelogyne huettneriana 
 
Đồng danh : Pleione huettneriana 
Hình:  Orchidorama. Free.fr. 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang, Quan ba, Bát đaị sơn, Yên Châu, Sơn la 
Mô tả: Địa lan hay Thạch lan . 4-8 hoa to 14 phân. Hoa rất 
thơm nở vào mùa xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
D. Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov , Phan kế Lộc  
(4-2000, 3-2001) 
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Coelogyne lockii   Avr.  
 
Đồng danh :  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang, Vị Xuyên 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
D. Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov , Phan kế Lộc, Tran văn Thảo, Nguyễn sinh Khang 
(2-2001, 2-2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coelogyne malipoensis   Z.H.Tsi 
 
Đồng danh :  
Hình:  Log on .org. uk 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang, Vị Xuyên ,Bát đại sơn 
Mô tả: Phong lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Nguyễn tiến Hiệp, D. Harder, Averyanov (2-2001) 
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Coelogyne virescens   Rolfe 

 
Đồng danh :  
Hình:  Photobucket . com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bình Phước, Phước Long 
Mô tả: Phong lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 

 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (4-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corybas annamensis Aver. sp.nov. 
 
Đồng danh :  
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lâm đồng, Lạc Dương 
Mô tả: Địa lan 1 lá cao chừng  5-6 phân,lá to 3-4 
phân mầu xanh xám. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
T.T.T.Trang, Trần văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh  (12-2005) 
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Crytochilus lutea   Lindl. 
 
Đồng danh :  
Hình: Gardenbanter co.uk 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị Xuyên , Hà Giang 
Mô tả:  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
D. Harder, Nguyễn quang Hiếu, Nguyễn tiến Vinh (9-2000) 
 
 
 
 
Cymbidium cochlea   Lindl. 
Đồng danh : Cymbidium babae 
Hình: Leonid Averyanov  
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hoàng Liên Sơn , Lai  
châu 
Mô tả: Phong lan hay thach lan 
lá dài. Dò hoa dài 30-45 phân 
nhiều hoa to 5 phân , nở vào 
mùa đông và mùa xuân.  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 
15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Aveyanov và các cộng sự viên Việt nam (11-2006) 
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Cymbidium  eburneum   Lidl. 
 
Đồng danh : Cyperorchis eburnea 
Hình:  Hùng Nam, Điện Biên Phủ 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lào cay, Sa pa, Hà Giang, Đà lạt 
Mô tả: Phong lan , lá 9-15 chiếc . Dò hoa cao 30 
phân mang 1-2 hoa to trên 4 phân thơm và lâu tàn, 
nở vào  mùa đông và xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Trần  văn Thảo  (11,12-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Cymbidium erythraeum    Lindl. 
 
Đồng danh : Cyperorchis hennisiana 
Hình: Orchid board galleries.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lào cai, Sa pa 
Mô tả: Phong lan hay thạch lan cỡ lớn,  củ mang 5-9 lá. Dò hoa 
cong dài trên 20 phân, có 5-15 hoa to 4-5 phân , thơm nở vào  
cuối hạ đầu thu. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc  (11-2005) 
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Cymbidium floribundum   Lindl. 
 
Đồng danh : Cymbidium illiberale 
Hình: Cao ánh Tuyết , HLVN   
Tên Việt:  
Nơi mọc: Yên châu , Sơn la 
Mô tả: Phong lan cỡ trung 
bình hoa nhiều và nhỏ độ 3- 4 
phân nở vào mùa xuân . 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F 
hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
D.Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Phan Kế Lộc, Averyanov   
(3-2001) 
 
 
 
 
 
 
Cymbidium  longifolium   D.Don. 
 

 
 
Đồng danh :  
Hình:  Gardenbanter.co.uk 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lao Cai, Sa Pa. 
Mô tả: Phong lan  hoa không thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Phan kế Lộc, Averyanov (11- 2005)                   
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Cymbidium mastersii    Griff.ex Lindl. 
 
Đồng danh :  
Hình:  Maniturkel 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Thanh Hoá, Ba Thuộc 
Mô tả: Phong lan , có từ 6-17 lá. Dò hoa 
dài 25-30 phân 5-15 hoa 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 
C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 
26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, D.T.Đoan (10-2003) 
 
 
 
 
Cyrtosia nana   (Rolfe ex Downie) Garay 
 
Đồng danh :  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh Bình, Cúc Phương, Thanh Hóa, Thạch thành  
Mô tả:  Địa lan , dò hoa 10-20 phân,  hoa 6-11 chiếc 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (1-2003) 
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Den acerosum   Lindl. 
 
 
Đồng danh : Aporum acerosum 
Hình: vortex 2006, tbgweb.cgi. 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Phước bình, Phước 
Long , Bù gia Mập 
Mô tả: Phong lan  lá nhỏ hình 
ống 7-10 chiếc. Dò hoa dài 5-15 
phân 3-5 hoa to 1.5 phân  mầu 
trắng tím hay hơi vàng. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 
15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh  (4-2005) 
 
 
Dendrobium chapaense   Aver. Sp. nov 
 
Có thể là cây đặc hữu 

 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lào cai, Sa Pa 
Mô tả: Phong lan, thân cao từ 15-25 phân, lá mọc hai 
bên dài 6-10 phân, rộng 1-1.5 phân . Chùm hoa mọc 
gần đỉnh dài từ 1-2.5 phân , hoa 2-5 chiếc to 2-3.5 
phân. Nở vào tháng 10 và 11 không thơm. Rất giống 
với Den .longicornu 
 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 

I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Do L. Averyanov, Phan kế Lộc (11- 2005) 
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Dendrobium brymerianum  ( Rchb.f. ) 
 
 Đồng danh: Dendrobium histrionicum 
Hình:  Đặng hoàng Mai, HLVN 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lào Cai, Sa Pa  
Mô tả: Phong lan nhỏ cao chừng 30-40 phân lá 5-6 chiếc 
quả-4 mùa mới rụng. Dò hoa 10 phân có 1-5 hoa to 5-7.5 
phân, rất thơm nhưng chóng tàn , nở vào mùa xuân và mùa 
thu 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov và Phan Kế Lộc (11-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dendrobium chittimae   Seidenf. 
 
Đồng danh:  
Hình:  David Jubineau, Orchid Species 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang 
Mô tả: Thạch lan, hoa một chiếc to 4 phân, 
thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Averyanov (4-2000) 
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Eric christenson 
 
 
 
 
 
Dendrobium falconeri   Hook. 
 
 
Đồng danh: Dendrobium erythroglossum 
Hình: Nguyễn anh Tuấn, Hà nội 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lai châu, Sơn La. 
Mô tả: Phong lan thân nhỏ và dài tới 1th20. Lá nhỏ 
như lá cỏ và rụng sớm. Rễ mọc nhiều ở các đốt có 
cuc u. Hoa từ 5-10 phân, mọc chiếc một ở các đốt. 
Hoa thơm và tàn trong 2 tuần nở vào cuối thu và 
mùa đông. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% Cần phải giữ ẩm độ cao quanh năm và giữ cho cây khô ráo vào mùa đông cho tới 
khi mọc cây non. Xin xem bài Den falconerii II 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp (5-2003) 
 
 
 
Dendrobium hancockii    Rolfe. 
 

Đồng danh:  
Hình: Orchid Photo 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Mộc châu, Sơn la 
Mô tả: Phong lan, lá nhỏ hẹp từ  2- 7 phân. Hoa to 4 phân 1-
2 chiếc mọc từ đốt gần ngọn của thân cây mọc từ năm trước.  
Hoa thơm mùi mật nở vào mùa xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   

Ẩm độ:   50-70% 
 
D. Harder, Averyanov và Phan kế Lộc (3-2001) 
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Dendrobium henryi   Schltr. 
 
Đồng danh: Dendrobium daoense 
Hình:  Tripetch P. , Trekking Thai 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang 
Mô tả: Đia lan hay Phong lan thân hình ống lá mỏng và 
rụng. Hoa 1-3 chiếc mọc ở các đốt không lá, to 5- 6 
phân và thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50- 80F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
D. Harder, Nguyễn quang Hiếu, Phan kế Lộc (9-2000) 
 
 
 
 
 
Dendrobium jenkinsii    Wallich ex Lindl.  
 
Đồng danh: Dendrobium aggregatum. var 
jenkinsii; Dendrobium marseillei 
Hình:  Bùi xuân Đáng 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Thanh Hóa 
Mô tả: Phong lan, lá nhỏ và củ bẹ rất nhỏ 
khoảng 2-3 phân. Hoa giống như Den 
aggregatum hay Den lindleyii nhưng chùm 
hoa ngắn, ít hoa và hoa nhỏ hơn rất nhiều, 
dưới 2 phân 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp  (5-2003) 
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Dendrobium phi 
 
Tên Việt: 
Đồng danh: 
Hình: Chưa tìm thấy 
Mô tả: Phong lan, hoa mầu vàng nhạt, lưỡi đỏ cam, trong họng đỏ thẫm 
Nơi mọc: Hương Hóa, Quảng trị, Đèo Sa Múi 
Điều kiện nuôi trồng: Trồng nơi có nắng sáng hay chiều 
W = warm nóng từ 60-90°F hay 15.6 - 32.2°C 
I = intermediate vừa từ 50-80°F hay 10 - 26.7°C 
Ẩm độ: 50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Nguyễn tiến Hiệp (3-2006)  
 
 
Dendrobium pseudotenellum    Guill. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lạc Duong, Lâm Đồng  
Mô tả: Phong lan, hoa trắng 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
T.T.T.Trang, Nguyễn tiến Vinh , Trần văn Thao  (10- 2005) 
 
Dendrobium signatum    Rchb.f. 

 
Đồng danh: Dendrobium hildebrandtii; 
Dendrobium tortile var. hildebrandi 
Hình:  The orchidman.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc:  Lai Châu 
Mô tả: Phong lan  lá rụng Hoa nở vào mùa đông 
tới mùa hạ. Hoa to 5-7 phân mọc ở ngọn thơm và 
lâu tàn. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50- 80F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 

 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế Lộc. (4-2004 ) 



Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 
 

 

  
Dendrobium spatella 
 
Đồng danh: Aporum banaense 
Hình: P Bonnet, Ly Th Westra 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang, 
Văn Bản, Lào cai, Kon Plong, 
Kontum, Ninh Hải, Ninh Thuận 
Mô tả: Phong lan nhỏ 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Harder, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn tiến Vinh,  Regalado, Averyanov 
 (4- 2000, 2-2002, 3-2004 ) 
 
 
 
Dendrobium suzukii  Yukawa 

 
Đồng danh:  
Hình:  Ran museum.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lai châu 
Mô tả: Phong lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp cho hay là thấy cây này 
nuôi trồng tại Hà nội 

 
Nghi vấn không phải là giống lan rừng mà là cây lai. Xin đọc bài Thanh Hạc: Den suzuki 
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Dendrobium trigonopus  Rchb.f. 
 
Đồng danh: Callista trigonopus; Dendrobium 
velutinum 
Hình:  Geocities 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Sơn la 
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân  từ 1-4 lá. Hoa to 4-5 
phân 1-4 chiếc mọc ở gần ngọn có lá hay không. 
Hoa thơm nở vào cuối đông hay đầu xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dendrobium uniflorum   Griff. 

Đồng danh: Distichorchis quadrisulcata ; Distichorchis 
uniflora  

Hình:  G. Joseph, gmpao.org 
Tên Việt:  
Nơi mọc: A lưới, Thừa thiên 
Mô tả: Phong lan cở trung bình. Hoa to 1.25- 3.1 phân mọc 
từ  dốt giữa. Hoa Lâu tàn và nở vào mùa xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Regalado   (4- 2005) 
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Didymoplexiella    Garray 
 
Trên thế giới có 7 giống, Việt Nam có 1 
 
Didymoplexiella siamensis   Rolfe 
 
Đồng danh:  
Hình:  Tripetch. P, Trekking Thai 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Da Krong, Hương Hóa, Quảng tri. 
Mô tả: Địa lan, hoại sinh rất hiếm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Pham văn Thế , Phan kế Lộc (3-2006) 
 
 
 
 
 
Didymoplexiopsis   Seidenf.   
 
Trên thế giới không rõ,    Việt Nam có 1 
 
Didymoplexiopsis khiriwongensis    Seidenf. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Hasachai 2000@yahoo.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: A lưới, Thừa thiên,  Huế 
Mô tả: Địa lan, hoại sinh 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Regalado, Trần văn Thao, Phan kế Lộc (4, 5-2005 ) 
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Didymoplexis    Griff. 
 
Trên thế giới có 20 giống, Việt Nam có 1 
 
Didymoplexis pallens   Griff. 
 

Đồng danh:  
Hình: Static .flickr. com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đá Bạc, Hòa Bỉnh, Lạc Duong, Lâm Đồng, Phú Lộc, Huế 
Mô tả: Địa lan, hoại sinh rất hiếm  
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50- 80F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyển tiến Hiệp, Nguyễn tiến Vinh, D.V. Đoan  
(4-2002, 2003) 
 
 
 

 
Didymoplexis vietnamica   Ormerod 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Cúc phương 
Mô tả: Đìa lan họai sinh,  thân mầu tím 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Henk van der Werff, Bruce gray, N. K. Dao (4- 1997) 
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Epipactis alatus   Aver.& Efimov  sp. nov 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hà Giang, Mèo Vạc 
Mô tả: Địa lan hay thạch lan cao 22 
phân, lá 7 x4 phân. Cuống hoa cao 4 
phân hoa ngang 1 phân, nở váo 
thang 11 và 12.  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warmnóng từ 60-90 F hay  
15.6 - 32.2 C 
I = intermediate vừa từ 50-80 F hay  
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Do  L. Averyanov, Phan kế Lộc, Trần van Thảo, Phạm văn Thế 
Nguyễn sinh Khang  (12-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eria  calcarea   V.N.Long & Avery. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang 
Mô tả: Thạch lan hiếm khi thấy trên cây. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Harder, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Hiệp  (1- 2001) 
 
 
 
 
 
 



Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 
 

 
 
Eria carinata 
 
Đồng danh: Eria fordii; Eria rosea 
Hình: Orchid board.com, Orchidfoto.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan Ba, Hà Giang 
Mô tả: Phong lan , địa lan hay thạch lan, lá 1 
chiếc. Chùm hoa dài 30 phân, có 4-6 hoa to 2 
phân, nở vào mùa thu hay đầu mùa đông. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn tiến Hiệp, Pham văn Thế, Tran văn Thảo  (12-2004) 
 
 
 
 
 
Eria gagnepainii    Hawkes et Heller 
 

Đồng danh:  
Hình:  Liu Yan, Plant.an.cn.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Kon Plong, Kontum 
Mô tả: Thạch lan mọc dọc theo bờ suối ẩm ướt. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov. Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh, 
Pham H . Hoàng (4-2000) 
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Eria lactiflora 
 
Đồng danh: Eria iridifolia ,Mycaranthes latifolia 

Hình: Vortex 2005   
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh Hải, Ninh thuận. 
Mô tả: Phong lan. Cánh hoa mầu trắng, lưỡi vàng 
chanh, rất thơm 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Regalado, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế 
Lộc (3-2004) 
 

 
 
 
 
 
 
Eria lasiopetala   (Will.) 
Ormerod 
 
Đồng danh:  
Hình: Dnp.gp.th,Mr 
Mackpacker.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh Hải, Ninh Thuận 
Mô tả: Phong lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay 
15.6 - 32.2 C 
I = intermediate vừa từ 50-80 F hay  
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Regalado, Nguyễn tiến Hiệp, Phan kế Lộc (3-2004) 
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Eria stricta   Lindl. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Yonggee. names. images 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang 
Mô tả: Phong lan  mọc trên cành cây có rêu bám 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thảo (12-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Erythrodes  hirsuta  (Griff) Ormerod 
 
 
Đồng danh:  
Hình: Chưa tìm thấy  
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hương sơn, Hà tĩnh 
Mô tả: Địa lan thân bò trên mặt đất, lá xanh thẫm 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Pham văn Thế (5-2004) 
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Esmeralda   ( Rchb.f.) 
 
Trên thế giới có 4 giống, Việt nam có 1 
 
Esmeralda clarkei    Rchb.f. 
 

 
Đồng danh: Arachnanthe clarkei 
Hình:  Greg, Panoramio.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lào cai, Sa pa 
Mô tả: Phong lan, thân buông thõng xuống 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
  

Averyanov, Phan kế Lộc (11-2005 ) 
 
 
 
 
 
 
Flickingeria fugax 
 
 
Đồng danh:  Desmotrichum 
roseopunctatum 
Hình:  Sulistyono, P.O Byrne 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang 
Mô tả: Thạch lan thân mọc dài 
chừng 50 phân, hoa  1 chiếc to 1.6 
phân, nở vào mùa hạ. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Harder, Phan kế Lộc, Averyanov (2- 2001 ) 
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Gastrodia major   Aver.sp.nov 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đắc Lắc, Krong bong 
Mô tả: Địa lan không lá. Dò hoa mọc từ củ, cao 20-45 phân có 4-10 hoa 
dài 2.5 phân ngang 7 ly hình quả chuông . Hoa không mở rộng. nở vào 
tháng 11 và 12 , thơm ngát mùi mật ong. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Do  L.Averyanov, Trần văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh (10- 2005 ) 
 
 
 
 
Gastrodia  punctata    Aver. sp.nov 
  

 
 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lâm đồng, Lạc dương 
Mô tả: Địa lan, dò hoa mọc từ củ, cao khoảng 22 phân. Hoa 4-10 
chiếc mọc xa nhau, hình quả chuông  dài 14x4ly. không mở rộng. 
Hoa vào tháng 10-11, không thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, J.Regalado, T.T.T.Trang, Nguyễn tiến 
Vinh, Nguyễn văn Duy, Trần văn Thảo  (10- 2005) 
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Gastrochilus bigibbus   (Rchb.f. ex. Hook.f.) Kuntze  
 
Đồng danh:  
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh Binh, Nho Quan, Cúc Phương 
Mô tả:  
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Soejarto, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn văn Du (12- 1999) 
 
 
 
 
 
Gastrochilus intermedius     ( Griffith ex Lindl ) Kuntze 
 

 
Đồng danh:  
Hình:  Static. flickr 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh bình, Nho Quan, Cúc phương 
Mô tả: Phong lan cao 20 phân . 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 

Soejarto, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn van Du,  M.V. Sinh, D.T. Kiên  
(12- 1999) 
 
 
 
 
 



Hội Hoa Lan Việt Nam     www.hoalanvietnam.org/ 
 

  
Goodyera rhombodoides   Aver. sp.nov 
 
Hình:  Chưa Tim Thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lai Châu 
Mô tả: Địa lan cao 12-15 phân, lá 3-5 chiếc dài 2.5 phân, 
rộng 1.4. Dò hoa cao 5 phân , hoa từ 3-6 chiếc ngang 1 phân 
không mở rộng.nở vào tháng 9-11. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn tiến Hiệp, L. Averyanov, Pham văn Thế  (12-2006) 
 
 
 
 
Goodyera foliosa   ( R. B. ) 
 

Đồng danh:  
Hình:  Homepage 3 seeds.net 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ninh Bình, Cúa Phương, Ba Thuộc, 
Thanh Hóa 
Mô tả: Địa lan bò trên mặt đất cao 20 phân , lá 
xanh đậm  
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 

Averyanov, Phan Kế Lộc, D.T.Đoan (10-2003) 
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Goodyera viridiflora   ( Bl. ) 
 

 
 
 
Đồng danh: Epipactis brachiorhynchos ; Epipactis cordata 
Hình:  Donald G.H. Tan , Blogger.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bắc cạn, Chợ đồn 
Mô tả: Địa lan bò trên mặt đất, lá 5-6 chiếc. Chùm hoa dài 10 
phân, hoa 2-6 chiếc to 1.6 phân , nở vào mùa thu 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (12-2002) 
 
 
 

 
 
Hetaeria  affinis   (Griff ) 
 
Đồng danh:  
Hình:  Trekking Thai.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Cồn Cương, Nghệ an  
Mô tả:  
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
V.M. Sơn, Nguyễn thế Vinh  (12-2004) 
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Hataeria alta     Ridl. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Jungleman@Gmail.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Nam đồng, Thừa Thiên 
Mô tả: Đia lan bò trên mặt đất 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 
15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay  
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Aveyanov, Phan kế Lộc, Pham van 
Thế (3-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Hetaeria anomala     Lindl. 
 

 
Đồng danh: Hetaeria biloba; Hetaeria grandiflora Ridl.; 
Hetaeria rotundiloba 
Hình:  Thai wildness study Project.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Bố trạch, Quảng Bình  
Mô tả: Địa lan 2-5 lá , dò hoa dài 23 phân , hoa nhiều và nhỏ 6 ly, 
nở vào mùa thu. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Pham văn Thế  (3-2005) 
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Hetaeria nitida     Ridl. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Da Krong, Quảng trị 
Mô tả: Đia lan bò trên mặt đất, hoa cánh trắng, lưỡi vàng. 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Pham văn Thế  (3-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holcoglossum wangii     E Christenson 
 
 
Đồng danh:  
Hình:  Google/images 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ba rì, Bắc cạn 
Mô tả: Phong lan rất hiếm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
S.K. Wu, Phan Kế Lôc, X. Gong (11-2004) 
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Liparis aurita 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm  thấy  
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ba thuộc , Thanh Hóa 
Mô tả: Phong lan , hoa vàng nhạt lẫn xanh 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, D,T. Đoan (10-2003) 
 
  
 
 
 
 
 
 
Liparis averyanoviana   Szlach. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Cúc phương, Ninh Bình 
Mô tả: Thach lan hay phong lan , hoa  xanh nhạt 
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn M. Cường, M.v.Sinh, D.T. Kien, Soejarto (12-1999, 2000) 
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Liparis rivularis    Aver.sp.nov 
 

 
Hình:  Lenid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Tam dương ,Lai Châu, Lạc dương, Lâm Đồng, Ngoc Lĩnh, 
Kontum. 
Mô tả: Phong lan nhỏ, cao 8-10 phân, củ nhỏ 1 một chiếc cứng dài 3-
7 phân rộng 8-12 ly. Chùm hoa dài 3-5 phân, hoa 4-6 chiếc nở vào 
tháng 11-12 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn văn Thế , L. Averyanov, Phan kế Lộc, 
Nguyễn quốc Bình 

 
 
 
 
 
Liparis conopea    Aver. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Ba bể, Chợ Đồn, Bắc cạn 
Mô tả: Thạch lan mọc trên đá có mọc rêu. Hoa mầu xanh vàng. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh (12-2002) 
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Liparis delicatula   Hook.f. 
 
Đồng danh:  
Hình:   Plan.ac.cn 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Trùng Khánh, Cao Bằng 
Mô tả: Đia lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lôc, Pham văn Thế (4-2004) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lipatis ferruginea    Lindl. 
 
 
Đồng danh:  
Hình:  qsbg.org, J.J. 
Vermeulen 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đắc Nông, Dac 
Glong 
Mô tả: Địa lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng 
hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần văn Thao (11-2005) 
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Liparis pumila   Avery. 
  
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Mai châu, Hòa Bình, Cúc Phương, Ninh Bình 
Mô tả: Phong lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Hiệp, Harder, Phan kế lộc, Nguyễn manh Cuờng, Nguyễn tiến Vinh   
(12-2002, 1-2003) 
  
 
 
 
 
 
Liparis tenuis    Rolfe ex Downie 
 
 
Đồng danh:  
Hình: Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Cúc Phương, Ninh Bình 
Mô tả: Đia 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lôc, Nguyễn mạnh Cường, Nguyễn tiến Vinh (1-2003) 
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Luisa ramossi       Ames 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: A lưới, Thừa thiên 
Mô tả: Phong lan mọc trên cây cao , hoa mầu xanh nhạt, lưỡi hoa mầu tím 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lộc, Trần van Thao  (4-2005) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Monomeria barbata Lindl. 
 
Đồng danh: Epicranthes barbata ; Monomeria crabro 
Hình:  Orchid foto 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Yến Minh, Hà Giang. 
Mô tả: Phong lan củ mọc thưa. Dò hoa cao 30-45 phân mang 
10-15 hoa to 2.5 phân, nở vào mùa xuân. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Phan kế Lộc, S. K. Wu, X. Glong  (11- 2004) 
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Nephelaphyllum tenuiflorum    Blume 
 
Đồng danh:  
Hình:  Hkherbarium.net 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Kon Plong, 
Kontum 
Mô tả: Đia lan lá mầu tía. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F 
hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-
80 F hay  10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Nguyễn tiến Vinh  (4-2000) 
 
 
 
 
 
 
Oberonia falconeri     Hook.f. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Trekking Thai 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc dương 
Mô tả: Phong lan, hoa vàng nhỏ 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay  
15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
 
T.T.T.Trang, Trần văn Thao, Nguyễn tiến Vinh  (10-2005) 
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Oberonia multidenta    Aver.sp.nv 

 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Sin Ho, Lai Châu 
Mô tả: Phong lan nhỏ vói 4 lá dẹp moc 
sát nhau, dài từ 3-8 phân , rộng 6-12 ly. 
Chùm hoa dài 3-4 phân nhiều hoa moc 
chi chít nở từ thang 9-11. 
Điều kiện nuôi trồn : 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W = warm nóng từ 60-90 F hay  
15.6  - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay   
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
  

 
Nguyễn tiến Hiệp, L. Averyanov và Phạm văn Thế. ( 11-2006) 
 
 
 
 
Oberonia trichophora    Aver. sp nv 

 
 
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Sin Ho, Lai Châu 
Mô tả: Phong lan nhỏ, lá 4-6 chiếc mọc sát nhau gài 6-8 phân 
ngang 6  ly. Dò hoa dài 12-14 phân, rất nhiều hoa nhỏ nở 
rộng ngang 2.5 ly nở vào tháng 11 và 12 . 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 

 Nguyễn tiến Hiệp, L. Averyanov và Phạm văn Thế. (11-2006) 
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Odontochilus lanceolatus   ( Lindl. ) Blume 
 
Đồng danh: Anoectochilus lanceolatus 
Hình:  Su Jacob, tw myblog.com 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị xuyên, Hà Giang 
Mô tả: Thạch lan mọc gần suối. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Harder, Phan Kế Lộc, Nguyễn quang Hiếu  (9-2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odontochilus umbrosus    (Aver.) Ormerod 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đắc Glong, Đắc Nông 
Mô tả: Thạch lan hay địa lan mọc ở ven suối.Hoa mầu nâu hồng, lưỡi trắng 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lôc Trần văn Thảo (9- 2005) 
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Platanthera epiphytica   Aver. & Efimov. sp.nov 
 
 
Hình:  Leonid Averyanov 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lâm Đồng, Lạc Dương 
Mô tả: Phong lan cao chừng 22 phân với 1-2 
lá mọc xa nhau, dò hoa cao 22 phân hoa 
khong nở rộng, nở vào tháng 9-11 không 
thơm. 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay  
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, J.Regalado, T.T.T.Trang, Nguyễn tiến Vinh, 
Nguyễn văn Duy, Trần văn Thảo (11-2006) 
 
 
Peristylis gracilis    Blume 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Lạc dương, Lâm Đồng, Krong Plong, Đắc lắc 
Mô tả:  
Điều kiện  nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Trần văn Thảo, Nguyễn tiến Vinh  (10 -2005) 
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Phaius indochinensis    Seiden. & Ormerods 
 

Đồng danh:  
Hình: E.F. de Vogel, 
Orchidasia   
Tên Việt:  
Nơi mọc: Đac Glong, Đak 
nông, Lâm đồng,  
Đà lạt. 
Mô tả: Địa lan cao 1th50   
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay 
chiều  

W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 

 
Averyanov, Phan kế Lộc (11-2005) 
 
  
 
 
 
 
 
Phaius longicornu    Guill. 
 
Đồng danh: Phaius wallichii 
Hình:  Alex & Karel Petrzelka 
Tên Việt:  
Nơi mọc: A lưới, Thừa thiên, Lâm đồng, Đà lạt 
Mô tả: Địa lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay  
10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Trần văn Thao  (4-2005) 
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Pholidota missionariorum   Ganep. 
 
Đồng danh:  
Hình: Chưa tìm thấy   
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan ba, Yến Minh, Hà Giang 
Mô tả: Phong lan, hoa trắng lưỡi  nâu nhạt 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
S.K.Wu, LK. Han, X Gong 11-2004 , Nguyễn tiến Hiệp, Trần văn Thảo, Phạm văn Thế 12 -2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pholidota roseans   Schltr. 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Quan ba, Hà Giang 
Mô tả: Thach lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Nguyễn tiến Hiệp, Phạm văn Thế, Trần văn Thảo 12 -2004 
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Podochilus banaensis   Ormerod 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Kon Plong, Kontum 
Mô tả: Phong lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Nguyễn tiến Vinh 4-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podochilus khasianus   Hook.f. 
 

Đồng danh:  
Hình:  Roxwell Wei 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Vị Xuyên, Hà Giang, Ba thuộc, Thanh Hóa 
Mô tả: Phong lan hay thạch lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Regalado, D. T. Đoan 9-2003 
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Podochilus oxytophilloides   Orrmerod 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Van bản, Lào cai, Mộc châu, Sơn la 
Mô tả: Thạch lan 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Harder, Phan kế Lộc 3-2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rhombodia  Lindl. 
 
 
Rhombodia petelotii    ( Gagnep) Ormerod 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Mộc châu, Yên Châu, Sơn la 
Mô tả: Thạch lan lá xanh thẫm 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ  50-80 F hay 10 - 26.7 C 
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan Kế Lôc, Harder, Nguyễn tiến Hiệp, Nguyễn quang Hiếu 10-2000, 3-2001 
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Rombodia tokioi   ( Fukuyama ) Ormerod 
 
Đồng danh:  
Hình:  Chưa tìm thấy 
Tên Việt:  
Nơi mọc: Hương sơn ,Hà tĩnh 
Mô tả: Thạch lan bò trên các tảng đá ven bờ suối, lá xanh nhạt có gân mầu trắng 
Điều kiện nuôi trồng: 
Trồng nơi có nắng sáng hay chiều  
W  = warm nóng từ 60-90 F hay 15.6 - 32.2 C 
I  = intermediate vừa từ 50-80 F hay 10 - 26.7 C   
Ẩm độ:   50-70% 
 
Averyanov, Phan kế Lộc, Pham văn Thế, Nguyễn tiến Vinh 5-2004 
 
 
 
GHI CHÚ:   Nhũng cây lan khác đã được bổ xung theo tứ tự ABC. 


